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Phiếu hỏi này bao gồm các câu hỏi về các chủ đề sau: 

• Bản thân em, gia đình của em và nhà em 

• Môn Toán mà em học ở trường 

• Em nghĩ thế nào về cuộc sống của em 

• Trường học của em     

• Lịch trình và thời gian học của em 

Em hãy đọc kỹ các câu hỏi và đưa ra câu trả lời chính xác nhất có thể. 

Hãy lưu ý rằng sẽ có nhiều hình thức trả lời khác nhau trong phiếu hỏi này. 

Trong phiếu hỏi này không có các câu trả lời đúng hoặc sai. Câu trả lời là câu “đúng” đối 

với em. 

Em có thể yêu cầu giúp đỡ nếu không hiểu một nội dung nào đó hoặc không chắc chắn về cách 

trả lời một câu hỏi. 

 

Một số câu hỏi liên quan tới Toán học. 

Câu trả lời của em sẽ được gộp chung cùng với các câu trả lời của những người khác để 

tính tổng và mức trung bình. Không thể xác định được một cá nhân đơn lẻ nào trong các 

mức này. Tất cả các câu trả lời của em sẽ được giữ bí mật. 
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Q1 
ST001 

Em đang học lớp/năm thứ mấy? 

(Hãy viết lớp/năm vào ô trống.) 

ST001Q02TA __________01  

 < lớp / năm thứ > 
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Q2 

ST003 
Em sinh vào ngày nào? 

 (Hãy viết ngày, tháng và năm sinh của em.) 

ST003Q01TA Ngày __________01 

 

   

ST003Q02TA Tháng __________01 

 

   

ST003Q04TA Năm __________01   
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Q3 
ST004 

Em là nữ hay nam? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

 Nữ Nam  

ST004Q01TA 01 02  
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Q4 
ST002 

Em đang theo học chương trình nào dưới đây? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

ST002C01TA Chương trình Trung học cơ sở 01 

ST002C01TA Chương trình Trung học phổ thông 02 

ST002C01TA Chương trình Giáo dục thường xuyên 03 

ST002C01TA Chương trình Trung cấp 04 
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Các câu hỏi dưới đây liên quan đến ngôi nhà của em. Nếu em sống ở nhiều 

nhà, hãy lựa chọn ngôi nhà mà em dành nhiều thời gian ở đó nhất. 

Q5 

ST250 

Nhà em có những thứ nào liệt kê dưới đây?  

(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  Có Không 

ST250Q01JA Phòng riêng của em 
01 02 

ST250Q02JA 
Một bộ máy vi tính (laptop, máy tính để bàn, máy tính 

bảng) để em sử dụng cho các nhiệm vụ ở trường 01 02 

ST250Q03JA Phần mềm giáo dục hoặc các ứng dụng 
01 02 

ST250Q04JA 
Điện thoại di động của em có kết nối mạng Internet (ví 

dụ như điện thoại thông minh) 01 02 

ST250Q05JA 
Kết nối mạng Internet (ví dụ như Wi-fi) (không bao 

gồm qua điện thoại thông minh) 01 02 

ST250C06JA Một quyển từ điển 
01 02 

ST250C07JA Một bộ bàn ghế để học 
01 02 
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Q6 

ST251 

Ở nhà em có bao nhiêu thứ dưới đây?  

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  Không có Một Hai 
Ba trở 

lên 

ST251Q01JA Ô tô, xe tải, hoặc xe chở hàng 
01 02 03 04

ST251Q02JA Xe đạp điện hoặc xe máy  
01 02 03 04

ST251Q03JA 
Phòng tắm có bồn tắm hoặc vòi hoa 

sen 01 02 03 04

ST251Q04JA Nhà vệ sinh có bồn cầu xả nước 
01 02 03 04

ST251Q05JA Máy giặt 
01 02 03 04

ST251Q06JA 
Nhạc cụ (ví dụ: guitar, piano, organ, 

trống) 01 02 03 04

ST251Q07JA 

Tác phẩm nghệ thuật (ví dụ: tranh vẽ, 

tranh điêu khắc, tranh nghệ thuật, 

tranh dân gian)  
01 02 03 04

ST251C08JA Máy điều hòa 
01 02 03 04

ST251C09JA Tủ lạnh 
01 02 03 04
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Q7 
ST253 

Có bao nhiêu thiết bị kỹ thuật số có màn hình trong nhà của 

em? 

 (Hãy đếm tất cả các thiết bị bao gồm cả ti vi, máy tính để bàn, máy 

tính bảng, sách điện tử (máy đọc sách, Galaxy Tab, kim từ điển, và 

điện thoại thông minh.)   

(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

ST253Q01JA Không có thiết bị kỹ thuật số có màn hình nào. 01 

ST253Q01JA Một 02 

ST253Q01JA Hai 03 

ST253Q01JA Ba 04 

ST253Q01JA Bốn 05 

ST253Q01JA Năm 06

ST253Q01JA 6 đến 10 07

ST253Q01JA Nhiều hơn 10 08
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Q8 

ST254 
Ở nhà em có bao nhiêu thiết bị kỹ thuật số nào dưới đây?  

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Không 

có 
1 hoặc 2 3 đến 5 

Nhiều 

hơn 5 

Em 

không 

biết 

ST254Q01JA Ti vi 
01 02 03 04 05

ST254Q02JA Máy tính để bàn 
01 02 03 04 05

ST254Q03JA 
Máy tính xách tay hoặc sổ ghi 

chép điện tử 01 02 03 04 05

ST254Q04JA 
Máy tính bảng (ví dụ: iPad, 

BlackBerry, PlayBook) 01 02 03 04 05

ST254Q05JA 
Sách điện tử (ví dụ: máy đọc 

sách, Galaxy Tab, kim từ điển )  01 02 03 04 05

ST254Q06JA 

Điện thoại di động có kết nối 

mạng Internet (ví dụ: điện thoại 

thông minh)  
01 02 03 04 05
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Q9 
ST255 

Ở nhà em có bao nhiêu quyển sách? 

 Thường một mét dài của giá sách có thể chứa khoảng 40 quyển 

sách. Không được tính các loại báo, tạp chí hoặc sách giáo khoa ở 

trường. 

(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

ST255Q01JA Không có quyển nào 01 

ST255Q01JA 1-10 quyển 02 

ST255Q01JA 11-25 quyển 03 

ST255Q01JA 26-100 quyển 04 

ST255Q01JA 101-200 quyển 05 

ST255Q01JA 201-500 quyển 06

ST255Q01JA Hơn 500 quyển 07
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Q10 
ST230 

Em có bao nhiêu anh chị em ruột (bao gồm anh/em trai, chị/em 

gái, anh/em trai cùng cha khác mẹ - cùng mẹ khác cha, và 

chị/em gái cùng cha khác mẹ - cùng mẹ khác cha)?  

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

ST230Q01JA Không 01 

ST230Q01JA Một 02

ST230Q01JA Hai 03 

ST230Q01JA Ba hoặc nhiều hơn 04
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Q11 

ST005 
Nêu cấp học phổ thông cao nhất mà mẹ em đã tốt nghiệp? 

 Nếu em không chắc chắn về cách trả lời câu hỏi này thì hãy hỏi 

cán bộ khảo sát. 

(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

ST005Q01JA Trung học phổ thông 01 

ST005Q01JA Giáo dục thường xuyên 02 

ST005Q01JA Trung học cơ sở 03 

ST005Q01JA Tiểu học 04 

ST005Q01JA Mẹ em không tốt nghiệp cấp Tiểu học 05 
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Q12 
ST006 

Mẹ em có loại văn bằng nào dưới đây không? 

 Nếu em không chắc chắn về cách trả lời câu hỏi này thì hãy hỏi 

cán bộ khảo sát. 

(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  Có Không 

ST006Q01JA Tiến sĩ hoặc tương đương 01 02 

ST006Q02JA Thạc sĩ hoặc tương đương 01 02 

ST006Q03JA Đại học hoặc tương đương 01 02 

ST006Q04JA Cao đẳng 01 02 

ST006Q05JA Trung cấp 01 02
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Q13 
ST007 

Nêu cấp học phổ thông cao nhất mà bố em đã tốt nghiệp? 

 Nếu em không chắc chắn về cách trả lời câu hỏi này thì hãy hỏi 

cán bộ khảo sát. 

(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

ST007Q01JA Trung học phổ thông 01 

ST007Q01JA Giáo dục thường xuyên 02 

ST007Q01JA Trung học cơ sở 03 

ST007Q01JA Tiểu học 04 

ST007Q01JA Bố em không tốt nghiệp cấp Tiểu học 05 
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Q14 
ST008 

Bố em có loại văn bằng nào dưới đây không? 

 Nếu em không chắc chắn về cách trả lời câu hỏi này thì hãy hỏi 

cán bộ khảo sát. 

(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  Có Không 

ST008Q01JA Tiến sĩ hoặc tương đương 01 02 

ST008Q02JA Thạc sĩ hoặc tương đương 01 02 

ST008Q03JA Đại học hoặc tương đương 01 02 

ST008Q04JA Cao đẳng 01 02 

ST008Q05JA Trung cấp 01 02
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Q15 
ST014 

Hai câu hỏi dưới đây có liên quan đến nghề nghiệp của mẹ em:  

 
(Nếu hiện tại mẹ em không làm việc, em hãy kể tên công việc chính 

cuối cùng của mẹ em.) 

ST014Q01TA 
Nghề nghiệp chính của mẹ em là gì? 

(ví dụ: giáo viên dạy học ở trường, phụ bếp, quản lý bán hàng.)  

 Hãy viết tên công việc.__________________________ 01 

  

ST014Q02TA 

Công việc chính của mẹ em là gì? 

(ví dụ: dạy học sinh phổ thông, giúp đỡ đầu bếp chuẩn bị bữa ăn trong nhà 

hàng, quản lý đội ngũ bán hàng) 

 Hãy viết một câu mô tả loại hình công việc mẹ em đã từng hoặc 

đang làm. 

 
_______________________________________________________________ 01 
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Q16 
ST015 

Hai câu hỏi dưới đây có liên quan đến nghề nghiệp của bố em:  

 
(Nếu hiện tại bố em không làm việc, em hãy kể tên công việc chính 

cuối cùng của bố em.) 

ST015Q01TA 
Nghề nghiệp chính của bố em là gì? 

(ví dụ: giáo viên dạy học ở trường, phụ bếp, quản lý bán hàng)  

 Hãy viết tên công việc.__________________________ 01 

  

ST015Q02TA 

Công việc chính của bố em là gì? 

(ví dụ: dạy học sinh phổ thông, giúp đỡ đầu bếp chuẩn bị bữa ăn trong nhà 

hàng, quản lý đội ngũ bán hàng) 

 
Hãy viết một câu để mô tả loại công việc bố em đã từng hoặc đang 

làm. 

 
_______________________________________________________________ 01 
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Q17 
ST258 

Trong 30 ngày qua, em có thường xuyên nhịn đói vì không đủ 

tiền mua thức ăn? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

ST258Q01JA Không bao giờ hoặc gần như không bao giờ 01 

ST258Q01JA Khoảng một lần một tuần 02 

ST258Q01JA 2 đến 3 lần một tuần 03 

ST258Q01JA 4 đến 5 lần một tuần 04 

ST258Q01JA Mọi ngày hoặc gần như mọi ngày 05 
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Q18 
ST259 

Thang đo dưới đây thể hiện cách xã hội ở Việt Nam được thiết lập.  

Ở giá trị lớn nhất của thang đo (giá trị 10) là những người thuận lợi 

nhất. Họ kiếm được nhiều tiền nhất, nhận được nền giáo dục tốt nhất, 

và có những công việc được tôn trọng nhất. 

Ở giá trị nhỏ nhất của thang đo (giá trị 1) là những người khó khăn 

nhất. Họ kiếm được ít tiền nhất, không được học hành, và không có 

việc làm, hoặc những công việc ít được tôn trọng nhất.  

Bây giờ em hãy suy nghĩ về vị trí của gia đình em trên thang đo 

này. 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ST259Q01JA 
Em nghĩ gia đình của em 

sẽ đứng ở đâu tại thời 

điểm này? 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

  

ST259Q02JA 
Em nghĩ em sẽ đứng ở 

đâu khi em 30 tuổi?  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
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Q19 
ST019 

Bố mẹ em và em được sinh ra tại nước nào? 

 
(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi cột.) 

  
Em 

ST019AC01T 

Mẹ 
ST019BC01T 

Bố 
ST019CC01T 

 
Việt Nam 01 01 01 

 
Các nước khu vực Đông Nam Á 02 02 02 

 
Các nước khu vực Châu Âu 03 03 03 

 
Các nước khu vực Châu Mỹ 04 04 04 

 
Trung Quốc 05 05 05 

 
Nước khác 06 06 06 

 
Em không biết 07 07 07 

 

 

Nếu em sinh ra tại Việt Nam, hãy chuyển đến trả lời câu hỏi Q21 
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Q20 
ST021 

Khi em ở Việt Nam, em bao nhiêu tuổi? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn. Nếu khi đó em dưới 12 tháng 

tuổi, thì chọn lựa chọn “0-1 tuổi” (từ 0 đến 1 tuổi).) 

ST021Q01TA 0-1 tuổi  01 

1 tuổi 02 

2 tuổi  03 

3 tuổi  04 

4 tuổi  05 

5 tuổi 06 

6 tuổi  07 

7 tuổi  08 

8 tuổi  09 

9 tuổi  10 

10 tuổi  11 

11 tuổi 12 

12 tuổi  13 

13 tuổi 14 

14 tuổi  15 

15 tuổi 16 

16 tuổi 17 
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Q21 
ST022 

Ngôn ngữ nào em nói nhiều nhất khi ở nhà? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

ST022C01TA 
Tiếng Việt 01 

ST022C01TA Tiếng dân tộc thiểu số (ví dụ: tiếng Tày, tiếng Nùng, tiếng Hơ-

mông, tiếng Khơ-me,….) 
02 

ST022C01TA 
Tiếng Anh 03 

ST022C01TA 
Tiếng Trung 04 

ST022C01TA 
Ngôn ngữ khác 05 
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Q22 
ST226 

Em học ở ngôi trường này bao lâu rồi? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

ST226Q01JA Ba năm học trở lên, không bao gồm năm học này 01 

ST226Q01JA Hai năm học, không bao gồm năm học này 02 

ST226Q01JA Một năm học, không bao gồm năm học này 03 

ST226Q01JA Em nhập học vào trường từ đầu năm học này. 04

ST226Q01JA Em nhập học vào trường sau khi năm học này bắt đầu. 05 
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Q23 
ST125 

Em đi học trường Mầm non lúc mấy tuổi? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

ST125Q01NA 1 tuổi hoặc nhỏ hơn  01 

 2 tuổi  02

 3 tuổi  03

 4 tuổi 04

 5 tuổi 05

 6 tuổi hoặc hơn  06

 Em không học trường Mầm non 07

 Em không nhớ  08
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Q24 
ST126 

Em học lớp 1 lúc mấy tuổi? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

ST126Q01TA 3 tuổi hoặc nhỏ hơn 01 

 4 tuổi 02

 5 tuổi 03

 6 tuổi 04

 7 tuổi 05

 8 tuổi  06

 9 tuổi hoặc lớn hơn 07
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Q25 
ST127 

Em đã từng bị lưu ban lớp nào chưa? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  

Không, 

chưa bao 

giờ 

Có, một lần 

Có, hai lần 

hoặc nhiều 

hơn 

ST127Q01TA 
Ở cấp Tiểu học 01 02 03 

ST127Q02TA 
Ở cấp Trung học cơ sở 01 02 03 

ST127Q03TA 
Ở cấp Trung học phổ thông 01 02 03 
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Q26 
ST260 

Em đã từng nghỉ học trong hơn ba tháng liên tục chưa? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  

Chưa, 

không bao 

giờ 

Có, một lần 

Có, hai lần 

hoặc nhiều 

hơn 

ST260Q01JA 
Ở cấp Tiểu học 01 02 03 

ST260Q02JA 
Ở cấp Trung học cơ sở 01 02 03 

ST260Q03JA 
Ở cấp Trung học phổ thông 01 02 03 

 

 Nếu em chưa từng nghỉ học trong hơn ba tháng, hãy chuyển đến trả lời câu hỏi Q28. 
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Q27 
ST261 

Tại sao em nghỉ học hơn ba tháng liên tục đó? 

  (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

     Đúng 
Không 

đúng 

ST261Q01JA Em thấy buồn chán. 01 02 

ST261Q02JA 
Em bị đình chỉ vì một số lý do (ví dụ: bạo lực, hiếu 

chiến, sử dụng ma túy, buôn bán ma túy). 
01 02 

ST261Q03JA Em đã có thai. 01 02 

ST261Q04JA Em không thể đến trường vì vấn đề giao thông. 01 02 

ST261Q05JA Em phải chăm sóc các thành viên trong gia đình. 01 02

ST261Q06JA 
Em phải giúp đỡ công việc ở nhà, công việc kinh 

doanh hoặc công việc canh tác của gia đình. 
01 02

ST261Q07JA Em phải đi làm để mang tiền về nhà. 01 02

ST261Q08JA Em bị ốm. 01 02

ST261Q09JA Em không cảm thấy an toàn khi ở trường. 01 02

ST261Q10JA Em không có tiền đóng học phí. 01 02

ST261Q11JA 
Trường học bị đóng cửa vì thảm họa thiên nhiên (ví dụ 

như lũ lụt, động đất).  
01 02
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Q28 
ST062 

Trong hai tuần đầy đủ vừa qua ở trường, những hiện tượng dưới 

đây diễn ra với em đến mức độ nào? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Không 

bao giờ 

1 đến 2 

lần 

3 đến 4 

lần 

5 lần hoặc 

nhiều hơn 

ST062Q01TA 
Em trốn học cả ngày. 01 02 03 04 

ST062Q02TA 
Em trốn học một vài tiết. 01 02 03 04 

ST062Q03TA 
Em đi học muộn. 01 02 03 04 
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Q29 

ST267 

Em đồng ý hay không đồng ý với những phát biểu dưới đây đến 

mức độ nào? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 
Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

 
 

ST267Q01JA  Các giáo viên ở trường tôn trọng em. 01 02 03 04 

ST267Q02JA  
Nếu em bước vào lớp học với tâm 

trạng buồn bã, các giáo viên sẽ quan 

tâm đến em. 

01 02 03 04 

ST267Q03JA  
Nếu em trở lại thăm trường ba năm 

kể từ bây giờ, các giáo viên sẽ rất 

vui mừng khi thấy em. 

01 02 03 04 

ST267Q04JA Em cảm thấy sợ hãi bởi các giáo 

viên ở trường của em. 
01 02 03 04

ST267Q05JA 
Khi giáo viên hỏi xem em đang cảm 

thấy như thế nào, họ thực sự quan 

tâm đến câu trả lời của em. 

01 02 03 04

ST267Q06JA Các giáo viên ở trường rất thân thiện 

với em. 
01 02 03 04

ST267Q07JA 
Các giáo viên ở trường em quan tâm 

đến tình trạng sức khỏe, tâm lý của 

học sinh. 

01 02 03 04

ST267Q08JA 
Các giáo viên ở trường ích kỷ với 

em. 01 02 03 04
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Q30 
ST034 

Hãy nghĩ về trường học của em: em đồng ý với các nhận định 

dưới đây đến mức độ nào? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đồng ý
Không 

đồng ý

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý

ST034Q01TA 
Em cảm thấy mình là người 

ngoài (hoặc đứng ngoài một 

số việc) ở trường.  

01 02 03 04 

ST034Q02TA 
Em dễ dàng kết bạn ở trường. 01 02 03 04 

ST034Q03TA Em cảm thấy em thuộc về 

trường. 
01 02 03 04 

ST034Q04TA Em cảm thấy lúng túng và 

ngượng ngùng khi ở trường. 
01 02 03 04 

ST034Q05TA Có vẻ các học sinh khác thích 

em 
01 02 03 04 

ST034Q06TA Em cảm thấy cô đơn khi ở 

trường. 
01 02 03 04 
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Q31 
ST038 

Trong vòng 12 tháng qua, em trải qua những điều dưới đây ở trường 

đến mức độ nào? 

 (Một vài điều cũng có thể xảy ra trên phương tiện thông tin xã hội.) 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  

Không 

bao giờ 

hoặc gần 

như không 

bao giờ 

Một vài 

lần một 

năm 

Một vài 

lần một 

tháng 

Một lần 

một tuần 

hoặc 

nhiều hơn 

ST038Q03NA Các bạn loại em ra mọi chuyện một 

cách có mục đích. 
01 02 03 04 

ST038Q04NA 
Học sinh khác cười nhạo em. 01 02 03 04 

ST038Q05NA 
Em bị các học sinh khác đe dọa. 01 02 03 04 

ST038Q06NA Các học sinh khác lấy hoặc phá hoại 

đồ dùng của em. 
01 02 03 04 

ST038Q07NA Em bị các học sinh khác đánh hoặc 

xô đẩy. 
01 02 03 04 

ST038Q08NA Các học sinh khác lan truyền những 

lời đồn thô tục về em. 
01 02 03 04 

ST038Q09JA Em đã tham gia vào một cuộc đánh 

nhau trong khuôn viên trường học. 
01 02 03 04

ST038Q10JA Em tránh xa nhà trường vì cảm thấy 

không an toàn. 
01 02 03 04

ST038Q11JA Em đã đưa tiền cho ai đó vì họ đe 

dọa em. 
01 02 03 04
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Q32 
ST265 

Em đồng ý với những phát biểu sau đây đến mức độ nào? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 

 

Hoàn toàn 

đồng ý 
Đồng ý 

Không 

đồng ý 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

      

ST265Q01JA 
Em thấy an toàn trên đường đi đến 

trường. 01 02 03 04 

ST265Q02JA Em thấy an toàn trên đường đi học về. 01 02 03 04 

ST265Q03JA Em thấy an toàn trong lớp học ở trường. 01 02 03 04

ST265Q04JA 

Em thấy an toàn khi ở những nơi khác 

trong trường (ví dụ: hành lang, phòng ăn, 

nhà vệ sinh). 
01 02 03 04
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Q33 
ST266 

Trong bốn tuần vừa qua, ở trường em có những sự việc nào sau 

đây xảy ra?  

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 

 Có Không 

ST266Q01JA Trường em bị phá hoại  01 02 

ST266Q02JA 
Em đã chứng kiến một cuộc ẩu đả trong khuôn viên 

trường học mà trong đó có người bị thương. 01 02 

ST266Q03JA Em thấy có những băng đảng ở trong trường 01 02

ST266Q04JA 
Em nghe thấy một học sinh đe dọa làm tổn thương 

đến học sinh khác. 01 02

ST266Q05JA 
Em nhìn thấy một học sinh mang súng hoặc dao 

đến trường. 01 02
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Q34 
ST294 

Trong một tuần học thông thường, trước khi tới trường em làm các 

việc dưới đây bao nhiêu ngày? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  0 

ngày 

nào 

1  

ngày 

2 

ngày 

3 

ngày 

4 

ngày 

5 

ngày 

hoặc 

nhiều 

hơn  

ST294Q01JA Ăn sáng 
01 02 03 04 05 06

ST294Q02JA 
Chuẩn bị bài hoặc làm bài 

tập về nhà  01 02 03 04 05 06

ST294Q03JA 

Làm việc nhà hoặc chăm 

sóc các thành viên trong gia 

đình  
01 02 03 04 05 06

ST294Q04JA Làm việc để nhận lương 
01 02 03 04 05 06

ST294Q05JA 

Tập thể dục hoặc tập luyện 

một môn thể thao (ví dụ: 

chạy bộ, đạp xe, thể dục 

dụng cụ, bóng đá, trượt 

băng, bơi lội)  

01 02 03 04 05 06
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Q35 
ST295 

Trong một tuần học thông thường, sau khi tan trường em làm các 

việc dưới đây bao nhiêu ngày? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  0 

ngày 

nào 

1  

ngày 

2 

ngày 

3 

ngày 

4 

ngày 

5 

ngày 

hoặc 

nhiều 

hơn  

ST295Q01JA Ăn tối 
01 02 03 04 05 06

ST295Q02JA 
Chuẩn bị bài hoặc làm bài 

tập về nhà 01 02 03 04 05 06

ST295Q03JA 

Làm việc nhà và chăm sóc 

các thành viên trong gia 

đình 
01 02 03 04 05 06

ST295Q04JA Làm việc để nhận lương 
01 02 03 04 05 06

ST295Q05JA 

Tập thể dục hoặc tập luyện 

một môn thể thao (ví dụ: 

chạy bộ, đạp xe, thể dục 

dụng cụ, bóng đá, trượt 

băng, bơi lội) 

01 02 03 04 05 06
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Q36 
ST326 

Trong năm học này, em thường sử dụng các tài nguyên số 

trong những trường hợp sau đây khoảng bao nhiêu giờ một 

ngày?  

 (Hãy nghĩ về các loại tài nguyên số khác nhau như máy tính để 

bàn, máy tính xách tay và máy tính bảng cũng như phần mềm giáo 

dục và các công cụ học tập kỹ thuật số khác.) 

(Hãy viết số giờ phù hợp vào mỗi dòng.)  

ST326Q07JA Đối với các hoạt động học tập ở trường __________01 

ST326Q08JA 
Đối với các hoạt động học tập trước và sau khi ở 

trường.  
__________01 
 

ST326Q09JA Đối với các hoạt động học tập cuối tuần.  __________01  

ST326Q10JA Đối với giải trí ở trường  
__________01 
 

ST326Q11JA Đối với giải trí trước và sau khi ở trường __________01  

ST326Q12JA Đối với giải trí cuối tuần __________01  
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Q37 
ST309 

Em đồng ý hay không đồng ý với những phát biểu dưới đây đến mức độ 

nào? 

  (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 

 

Hoàn toàn 

không 

đồng ý  

Không 

đồng ý 

Không 

chọn 

đồng ý 

hay 

không 

đồng ý  

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

ST309Q01JA 
Em cẩn trọng với những gì em 

nói với người khác. 01 02 03 04 05

ST309Q02JA Em dễ bị phân tâm. 
01 02 03 04 05

ST309Q03JA 
Em nói điều đầu tiên xuất hiện 

trong đầu em. 01 02 03 04 05

ST309Q04JA 
Em muốn chắc chắn không có 

sai sót.  01 02 03 04 05

ST309Q05JA 
Em cẩn thận kiểm tra bài tập về 

nhà đã làm trước khi nộp bài. 01 02 03 04 05

ST309Q06JA 
Em dừng lại để suy nghĩ trước 

khi hành động. 01 02 03 04 05

ST309Q07JA 

Em nhanh chóng tham gia các 

hoạt động mà không cần suy 

nghĩ. 
01 02 03 04 05

ST309Q08JA 
Em chờ đến lượt của mình để 

phát biểu trong lớp. 01 02 03 04 05

ST309Q09JA 
Em bốc đồng hơn hầu hết những 

người em biết. 01 02 03 04 05

ST309Q10JA 
Em suy nghĩ cẩn thận trước khi 

làm một điều gì đó. 01 02 03 04 05
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Q38 
ST301 

Em đồng ý hay không đồng ý với những phát biểu dưới đây đến mức độ 

nào? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 

 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý  

Không 

đồng ý 

Không 

chọn 

đồng ý 

hay 

không 

đồng ý 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

ST301Q01JA 
Em tò mò về nhiều thứ khác 

nhau. 01 02 03 04 05

ST301Q02JA Em thích đặt câu hỏi. 
01 02 03 04 05

ST301Q03JA 

Em cảm thấy bực bội khi phải 

tìm hiểu các chi tiết về một chủ 

đề. 
01 02 03 04 05

ST301Q04JA 
Em muốn biết mọi thứ hoạt 

động như thế nào. 01 02 03 04 05

ST301Q05JA 
Em thích học những điều mới ở 

trường. 01 02 03 04 05

ST301Q06JA 
Em tò mò hơn hầu hết những 

người em biết. 01 02 03 04 05

ST301Q07JA 

Em thích phát triển các giả 

thuyết và kiểm tra chúng dựa 

trên những gì em quan sát được.  
01 02 03 04 05

ST301Q08JA 
Em thấy việc học những điều 

mới là điều nhàm chán. 01 02 03 04 05

ST301Q09JA 

Em dành thời gian để tìm thêm 

thông tin về những điều mà em 

quan tâm. 
01 02 03 04 05

ST301Q10JA Em thích học những điều mới. 
01 02 03 04 05
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Q39 
ST315 

Em đồng ý hay không đồng ý với những phát biểu dưới đây đến mức độ 

nào? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 

 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý  

Không 

đồng ý 

Không 

chọn 

đồng ý 

hay 

không 

đồng ý 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

ST315Q01JA 
Em nghi ngờ về ý định của người 

khác. 01 02 03 04 05

ST315Q02JA 

Em nghĩ rằng hầu hết các bạn 

cùng lớp của em đều giữ lời hứa 

của họ. 
01 02 03 04 05

ST315Q03JA 
Em tin rằng hầu hết mọi người 

đều trung thực. 01 02 03 04 05

ST315Q04JA 
Em tin rằng bạn bè của em có thể 

giữ bí mật của em. 01 02 03 04 05

ST315Q05JA 
Em nghĩ rằng hầu hết mọi người 

đều ích kỷ 01 02 03 04 05

ST315Q06JA 
Em tin tưởng những gì mọi 

người nói. 01 02 03 04 05

ST315Q07JA 
Em nghĩ những người khác sẽ cố 

làm hại em. 01 02 03 04 05

ST315Q08JA 

Em tin tưởng vào người khác 

hơn hầu hết những người em 

biết. 
01 02 03 04 05

ST315Q09JA 
Em tin rằng hầu hết mọi người 

đều tử tế. 01 02 03 04 05

ST315Q10JA 
Em sẵn sàng tha thứ cho những 

người đã làm sai. 01 02 03 04 05
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Q40 
ST305 

Em đồng ý hay không đồng ý với những phát biểu dưới đây đến mức độ 

nào? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 

 

Hoàn toàn 

không 

đồng ý  

Không 

đồng ý 

Không 

chọn 

đồng ý 

hay 

không 

đồng ý 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

ST305Q01JA 
Em thoải mái với vai trò lãnh 

đạo trong một nhóm.  01 02 03 04 05

ST305Q02JA 
Em biết cách thuyết phục người 

khác làm những gì em muốn. 01 02 03 04 05

ST305Q03JA Em thích dẫn dắt người khác. 
01 02 03 04 05

ST305Q04JA 
Em luôn giữ ý kiến của mình 

trong các cuộc thảo luận nhóm. 01 02 03 04 05

ST305Q05JA 
Em nói với người khác về những 

điều có ý nghĩa với em. 01 02 03 04 05

ST305Q06JA 
Em chủ động khi làm việc với 

các bạn cùng lớp. 01 02 03 04 05

ST305Q07JA Em chờ đợi người khác dẫn đầu. 
01 02 03 04 05

ST305Q08JA 
Em thấy khó để ảnh hưởng đến 

mọi người. 01 02 03 04 05

ST305Q09JA Em muốn làm người phụ trách. 
01 02 03 04 05

ST305Q10JA 
Em thích trở thành người lãnh 

đạo trong lớp em. 01 02 03 04 05
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Q41 
ST313 

Em đồng ý hay không đồng ý với những phát biểu dưới đây đến mức độ 

nào? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 

 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý  

Không 

đồng ý 

Không 

chọn 

đồng ý 

hay 

không 

đồng ý 

Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

ST313Q01JA 
Em giữ cảm xúc của mình trong 

tầm kiểm soát. 01 02 03 04 05

ST313Q02JA Em dễ nổi cáu. 
01 02 03 04 05

ST313Q03JA Em thay đổi tâm trạng rất nhiều. 
01 02 03 04 05

ST313Q04JA 
Em phản ứng thái quá với mọi 

điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. 01 02 03 04 05

ST313Q05JA 
Em giữ bình tĩnh ngay cả trong 

những tình huống căng thẳng. 01 02 03 04 05

ST313Q06JA Em dễ buồn bã. 
01 02 03 04 05

ST313Q07JA 
Em biết cách kiểm soát cảm xúc 

của mình. 01 02 03 04 05

ST313Q08JA Em có những cảm xúc khó lường. 
01 02 03 04 05

ST313Q09JA 
Em là người có tính khí thất 

thường. 01 02 03 04 05

ST313Q10JA Em nản chí rất nhanh. 
01 02 03 04 05
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Q42 
ST016 

Câu hỏi dưới đây hỏi về mức độ hài lòng của em với cuộc sống của 

mình, theo thang đo từ “0” đến”10”. Số “0” nghĩa là em cảm thấy 

‘hoàn toàn không hài lòng’ và số “10” nghĩa là ‘em hoàn toàn hài 

lòng.’ 

Nhìn chung, em cảm thấy hài lòng với cuộc sống thường ngày 

của em ở mức độ nào? 

ST016Q01NA 
(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.)  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Hoàn toàn  

không hài  

lòng 

Hoàn toàn  

hài lòng 
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Q43 
ST059 

Em phải học bao nhiêu tiết học trong một tuần với các môn học 

sau đây? 

 
(Hãy viết số tiết học vào mỗi dòng. Viết “0” (không) nếu em không 

học.) 

 
  

ST059Q01TA 
Số tiết học trong một tuần của môn Toán ______01 

ST059Q02JA Tổng số tiết học trong một tuần của tất cả các môn, bao gồm 

cả môn Toán  ______01 
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Q44 
ST296 

Trong một tuần học thông thường, mỗi ngày em dành khoảng bao nhiêu 

thời gian cho việc làm bài tập về nhà của những môn học dưới đây? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  Tối đa 

30 phút 

một 

ngày  

Hơn 30 

phút đến 

1 tiếng 

một 

ngày  

Nhiều 

hơn 1 

tiếng 

đến 2 

tiếng 

một 

ngày  

Nhiều 

hơn 2 

tiếng 

đến 3 

tiếng 

một 

ngày 

Nhiều 

hơn 3 

tiếng 

đến 4 

tiếng 

một 

ngày  

Nhiều 

hơn 4 

tiếng một 

ngày 

ST296Q01JA Bài tập về nhà môn Toán 01 02 03 04 05 06

ST296Q02JA 
Bài tập về nhà môn Ngữ 

văn 01 02 03 04 05 06

ST296Q03JA 
Bài tập về nhà môn Khoa 

học 01 02 03 04 05 06

ST296Q04JA 

Tổng thời gian cho tất cả 

các bài tập về nhà trong tất 

cả các môn học, bao gồm cả 

các môn học không được 

liệt kê trên đây 

 

01 02 03 04 05 06
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Q45 
ST272 

Trên thang điểm từ 1 – 10, em đánh giá như thế nào về chất lượng 

giảng dạy môn Toán trong năm học này? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn từ 1 – 10.) 

  Khả năng giảng 

dạy môn Toán kém 

nhất     

Khả năng giảng 

dạy môn Toán tốt 

nhất  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ST272Q01JA 

Chất lượng giảng 

dạy môn Toán của 

giáo viên: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
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Q46 
ST273 

Những điều dưới đây thường xảy ra trong các tiết học Toán của em như 

thế nào? 

  (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 

 

Tất cả các 

tiết học 

Hầu hết 

các tiết học 

Một vài tiết 

học 

Không bao 

giờ hoặc gần 

như là không 

ST273Q01JA 
Học sinh không chịu lắng nghe 

giáo viên nói. 01 02 03 04

ST273Q02JA Ồn ào và mất trật tự. 01 02 03 04

ST273Q03JA 
Giáo viên phải đợi rất lâu để học 

sinh im lặng trở lại. 01 02 03 04

ST273Q04JA Học sinh không thể học tốt được. 01 02 03 04

ST273Q05JA 

Học sinh không chịu học mặc dù 

bài học đã bắt đầu được một 

khoảng thời gian dài. 
01 02 03 04

ST273Q06JA 

Học sinh bị phân tán bởi việc sử 

dụng các tài nguyên số (ví dụ: 

điện thoại thông minh, trang web, 

các ứng dụng).  

01 02 03 04

ST273Q07JA 

Học sinh bị phân tán bởi các học 

sinh khác sử dụng các tài nguyên 

số (ví dụ: điện thoại thông minh, 

trang web, các ứng dụng).  

01 02 03 04
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Q47 

ST270 

Những điều dưới đây thường xảy ra trong các tiết học Toán của 

em như thế nào? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  Tất cả 

các tiết 

học 

Hầu hết 

các tiết 

học 
Một vài 

tiết học 

Không 

bao giờ 

hoặc gần 

như là 

không 

ST270Q01JA Giáo viên thể hiện sự quan tâm đến 

việc học của mỗi học sinh. 
01 02 03 04 

ST270Q02JA Giáo viên giúp đỡ thêm khi học sinh 

cần. 
01 02 03 04 

ST270Q03JA 
Giáo viên giúp học sinh học tập. 01 02 03 04 

ST270Q04JA Giáo viên tiếp tục giảng cho tới khi 

học sinh hiểu. 
01 02 03 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

Q48 
ST285 

Trong năm học này, giáo viên của em thường làm những điều dưới đây trong 

các tiết học Toán đến mức độ nào? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 

 

Không bao 

giờ hoặc 

gần như 

không 

Ít hơn nửa 

số lượng 

các tiết học  

Khoảng 

một nửa 

số lượng 

các tiết 

học  

Hơn một 

nửa số 

lượng các 

tiết học  

Tất cả 

hoặc gần 

như tất cả 

các tiết 

học 

ST285Q01JA 

Giáo viên yêu cầu chúng em giải các 

bài tập Toán mà không sử dụng bất 

cứ công cụ tính toán nào. 
01 02 03 04 05

ST285Q02JA 

Giáo viên yêu cầu chúng em giải 

thích cách chúng em giải một bài tập 

Toán. 
01 02 03 04 05

ST285Q03JA 

Giáo viên yêu cầu chúng em giải 

thích những giả định mà chúng em 

đã đưa ra khi giải một bài tập Toán. 
01 02 03 04 05

ST285Q04JA 

Giáo viên yêu cầu chúng em giải 

thích lô-gic của chúng em khi giải 

một bài Toán. 
01 02 03 04 05

ST285Q05JA 

Giáo viên yêu cầu chúng em bảo vệ 

đáp án của mình đối với một bài tập 

Toán. 
01 02 03 04 05

ST285Q06JA 

Giáo viên yêu cầu chúng em suy 

nghĩ về các chủ đề toán học mới và 

cũ có liên quan tới nhau như thế 

nào. 

01 02 03 04 05

ST285Q07JA 

Giáo viên khuyến khích chúng em 

suy nghĩ về cách giải các bài tập 

Toán theo những cách khác ngoài 

cách được thể hiện trên lớp. 

01 02 03 04 05

ST285Q08JA 

Giáo viên khuyên chúng em tiếp 

tục cố gắng ngay cả khi chúng em 

gặp khó khăn khi giải một bài tập 

Toán.  

01 02 03 04 05

ST285Q09JA 

Giáo viên dạy chúng em ghi nhớ 

các quy tắc và áp dụng chúng để 

giải các bài tập Toán. 
01 02 03 04 05
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Q49 
ST275 

Trong thời gian học ở trường, em thường gặp những nhiệm vụ nào 

dưới đây liên quan đến môn Toán? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 
Hiếm khi 

Không 

bao giờ 

ST275Q01WA 
Từ bảng giờ tàu, tính quãng thời gian 

đi từ điểm này tới điểm kia 01 02 03 04 

ST275Q02WA 
Tính giá tăng thêm của một bộ máy 

tính sau khi đã cộng thêm thuế 01 02 03 04 

ST275Q03WA 
Tính xem cần bao nhiêu m2 đá hoa để 

lát kín sàn nhà 01 02 03 04 

ST275Q04WA 
Hiểu được các bảng khoa học trong 

một bài báo 01 02 03 04 

ST275Q05WA Giải phương trình dạng 6x² + 5 = 29  
01 02 03 04 

ST275Q06WA 
Tìm khoảng cách thực sự giữa hai 

điểm trên bản đồ với tỷ lệ 1:10 000 01 02 03 04 

ST275Q07WA 

Giải phương trình dạng  

2(x+3) = (x + 3) (x - 3) 01 02 03 04 

ST275Q08WA 
Tính lượng tiêu thụ điện của một thiết 

bị điện trong một tuần 01 02 03 04 

ST275Q09WA 

Giải phương trình dạng  

3x+5=17 01 02 03 04 
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Q50 
ST276 

Trong thời gian học ở trường, em thường gặp những nhiệm vụ nào 

dưới đây liên quan đến môn Toán? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 
Hiếm khi 

Không 

bao giờ 

ST276Q01JA 
Trích xuất thông tin Toán học từ sơ 

đồ, đồ thị hoặc mô phỏng 01 02 03 04 

ST276Q02JA 

Diễn giải các đáp án Toán học trong 

bối cảnh của một thách thức ở đời 

sống thực tế 
01 02 03 04 

ST276Q03JA 
Sử dụng khái niệm biến thiên thống 

kê để đưa ra quyết định 01 02 03 04 

ST276Q04JA 
Xác định các khía cạnh Toán học của 

một vấn đề trong thế giới thực 01 02 03 04 

ST276Q05JA 
Xác định những hạn chế và giả định 

đằng sau mô hình Toán học 01 02 03 04 

ST276Q06JA 

Biểu diễn một tình huống Toán học 

bằng cách sử dụng các biến số, các 

ký hiệu hoặc biểu đồ 
01 02 03 04 

ST276Q07JA 
Đánh giá ý nghĩa của các mô hình 

quan sát được trong dữ liệu 01 02 03 04 

ST276Q08JA Mã hóa / lập trình máy tính 01 02 03 04 

ST276Q09JA 

Làm việc với các hệ thống Toán học 

trên máy tính (ví dụ: Excel, phần 

mềm lập trình, ứng dụng vẽ đồ thị 

hàm số) 

01 02 03 04 

ST276Q10JA 
Tính các thông số của một vật có 

hình dạng bất thường 01 02 03 04
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Q51 
ST290 

Mức độ tự tin của em như thế nào khi thực hiện những nhiệm vụ Toán 

học dưới đây?  

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 

 

Rất không  

tự tin  

Không 

tự tin 

lắm Tự tin  

Rất tự 

tin  

ST290Q01WA 
Từ bảng giờ tàu, tính quãng thời gian đi 

từ điểm này tới điểm kia 01 02 03 04 

ST290Q02WA 
Tính giá tăng thêm của một bộ máy tính 

sau khi đã cộng thêm thuế 01 02 03 04

ST290Q03WA 
Tính xem cần bao nhiêu m2 đá hoa để lát 

kín sàn nhà 01 02 03 04 

ST290Q04WA 
Hiểu được các bảng khoa học trong một 

bài báo 01 02 03 04 

ST290Q05WA Giải phương trình dạng 6x² + 5 = 29  01 02 03 04 

ST290Q06WA 
Tìm khoảng cách thực sự giữa hai điểm 

trên bản đồ với tỷ lệ 1:10 000 01 02 03 04 

ST290Q07WA 

Giải phương trình dạng  

2(x+3) = (x + 3) (x - 3) 01 02 03 04

ST290Q08WA 
Tính lượng tiêu thụ điện của một thiết bị 

điện trong một tuần 01 02 03 04

ST290Q09WA 

Giải phương trình dạng  

3x+5=17 01 02 03 04
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Q52 
ST293 

Trong năm học này, em thường làm những điều dưới đây như thế nào? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 

 

Không bao 

giờ hoặc 

gần như 

không bao 

giờ 

Ít hơn một 

nửa số 

lượng các 

tiết học  

Khoảng 

một nửa 

số lượng 

các tiết 

học  

Hơn một 

nửa số 

lượng các 

tiết học  

Tất cả 

hoặc gần 

như tất cả 

các tiết 

học  

ST293Q01JA 
Em tích cực tham gia thảo luận 

nhóm trong tiết học Toán. 01 02 03 04 05

ST293Q02JA 
Em chú ý lắng nghe khi giáo 

viên Toán của em giảng bài. 01 02 03 04 05

ST293Q03JA 
Em nỗ lực làm bài tập chuẩn bị 

cho tiết học Toán trên lớp. 01 02 03 04 05

ST293Q04JA 

Em đã bỏ cuộc khi không hiểu 

nội dung Toán đang được thầy 

cô dạy. 
01 02 03 04 05

ST293Q05JA  

Em đã dành thời gian để ôn bài 

chuẩn bị cho tiết học Toán trên 

lớp. 
01 02 03 04 05

ST293Q06JA  

Em đã đặt câu hỏi khi không 

hiểu nội dung Toán đang được 

thầy cô dạy. 
01 02 03 04 05

ST293Q07JA 
Em mất hứng thú trong các tiết 

học Toán. 01 02 03 04 05

ST293Q08JA  

Em đã cố gắng kết nối kiến thức 

mới với những gì em đã được 

học trong các tiết Toán trước. 
01 02 03 04 05

ST293Q09JA  
Em bắt tay vào làm bài tập Toán 

ngay khi được giao. 01 02 03 04 05
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Q53 
ST292 

Em đồng ý hay không đồng ý với những phát biểu dưới đây đến mức độ 

nào? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 

 

Hoàn toàn 

đồng ý 
Đồng ý 

Không 

đồng ý 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

ST292Q01JA 

Em luôn lo lắng rằng mình sẽ 

gặp khó khăn trong việc học 

Toán trên lớp. 
01 02 03 04 

ST292Q02JA 
Em rất căng thẳng mỗi khi phải 

làm bài tập Toán về nhà. 01 02 03 04 

ST292Q03JA 
Em trở nên rất căng thẳng khi 

phải giải các bài tập Toán. 01 02 03 04 

ST292Q04JA 
Em cảm thấy bất lực khi phải 

giải một bài tập Toán. 01 02 03 04 

ST292Q05JA 
Em lo lắng việc bị điểm kém 

trong môn Toán. 01 02 03 04 

ST292Q06JA 
Em cảm thấy lo lắng việc bị 

trượt trong môn Toán. 01 02 03 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

Q54 
ST297 

Trong năm học này, hình thức giảng dạy phụ đạo nào về môn Toán 

mà em đã tham gia? 
 

(Hãy đánh dấu X vào tất cả các lựa chọn mà em đã tham gia.) 

ST297Q01JA Dạy kèm một mình em 01 

ST297Q02JA 
Một người dạy kèm em trên mạng Internet (ví dụ 

như thông qua Skype).  01 

ST297Q03JA 
Dạy kèm trên mạng Internet hoặc máy tính bằng 

một chương trình hoặc ứng dụng 01 

ST297Q04JA Giảng dạy phụ đạo trực tiếp cho một nhóm 01 

ST297Q05JA 
Giảng dạy phụ đạo ghi lại hình ảnh video bởi 

một người dạy 01

ST297Q06JA 
Học hoặc thực hành theo nhóm nhỏ (2 đến 7 học 

sinh) 01

ST297Q07JA 
Học hoặc thực hành theo nhóm lớn (8 học sinh 

trở lên) 01

ST297Q08JA 
Hình thức giảng dạy phụ đạo khác trong môn 

Toán 01

ST297Q09JA 
Em không tham gia vào hình thức giảng dạy phụ 

đạo nào trong môn Toán. 01
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Q55 
ST300 

Bố mẹ hoặc ai đó trong gia đình làm những việc dưới đây với em thường 

xuyên thế nào?  

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 

 

Không 

bao giờ 

hoặc gần 

như 

không 

bao giờ 

Khoảng 1 

hoặc 2 

lần một 

năm 

Khoảng 1 

hoặc 2 

lần một 

tháng 

Khoảng 1 

hoặc 2 

lần một 

tuần 

Hàng 

ngày 

hoặc gần 

như hàng 

ngày 

ST300Q01JA 
Thảo luận về việc học tập của em 

ở trường.  01 02 03 04 05

ST300Q02JA Ăn bữa tối cùng em  01 02 03 04 05

ST300Q03JA 
Dành thời gian chỉ để nói chuyện 

cùng em.  01 02 03 04 05

ST300Q04JA 

Nói chuyện với em về tầm quan 

trọng của việc hoàn thành cấp 

trung học phổ thông.  
01 02 03 04 05

ST300Q05JA 
Nói chuyện với em về bất kì vấn 

đề gì em gặp phải ở trường.  01 02 03 04 05

ST300Q06JA 
Hỏi em về sự hòa đồng với các 

bạn ở trường 01 02 03 04 05

ST300Q07JA Khuyến khích em có điểm số tốt  01 02 03 04 05

ST300Q08JA 
Quan tâm đến những gì em đang 

được học ở trường 01 02 03 04 05

ST300Q09JA 
Nói với em về việc giáo dục của 

em trong tương lai. 01 02 03 04 05

ST300Q10JA 
Hỏi em những thứ em đã làm ở 

trường trong ngày hôm đó. 01 02 03 04 05
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Q56 
ST327 

Những loại bằng cấp nào dưới đây em mong muốn hoàn thành? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  Có Không 

 

Em không 

biết. 

ST327Q01JA Trung học cơ sở  01 02 03

ST327Q02JA Giáo dục thường xuyên  01 02 03

ST327Q03JA Trung học phổ thông 01 02 03

ST327Q04JA Trung cấp  01 02 03

ST327Q05JA Cao đẳng  01 02 03

ST327Q06JA Đại học hoặc tương đương  01 02 03

ST327Q07JA Thạc sĩ hoặc tương đương  01 02 03

ST327Q08JA Tiến sĩ hoặc tương đương  01 02 03
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Q57 
ST329 

Em mong muốn có loại công việc nào khi em 30 tuổi? 

 (Hãy viết tên công việc hoặc mô tả loại công việc mà em mong 

muốn khi em 30 tuổi.) 

ST329Q01JA 
 

_______________________________________________________________ 01  
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Q58 
ST347 

Trong vòng ba năm qua, trường học của em có bao giờ phải 
đóng cửa hơn một tuần vì những lý do sau đây không?  

 

Không tính thời gian mà trường của em đóng cửa theo kế hoạch nghỉ hè, 

nghỉ lễ, Tết. 

Nếu em từng chuyển trường trong vòng ba năm qua, thì hãy tính tổng thời 

gian của tất cả các trường em đã học.   

Nếu trường của em đã phải đóng cửa và mở cửa lại nhiều lần, thì hãy tính 

tổng tất cả các lần đóng cửa đó. 

(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  Không 

Có, từ 1 

tháng trở 

xuống 

Có, hơn 1 

tháng đến 

3 tháng 

Có, hơn 3 

tháng đến 

6 tháng 

Có, hơn 6 

tháng đến 

12 tháng 

Có, hơn 

12 tháng 

ST347Q01JA Vì COVID-19 01 02 03 04 05 06

ST347Q02JA 

Vì một lý do khác 

(ví dụ: thảm họa 

thiên tai, đình 

công hoặc biểu 

tình, ô nhiễm 

không khí) 

01 02 03 04 05 06

 

Nếu trường của em không phải đóng cửa hơn một tuần vì COVID-19, thì em hãy chuyển đến câu hỏi 

Q68. 
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Q59 

ST348 

Trong thời gian trường của em phải đóng cửa vì COVID-19, 
thầy cô giáo trong trường thực hiện những việc sau đây 
thường xuyên thế nào? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Không bao 

giờ  
Một vài lần 

Khoảng một 

đến hai lần 

mỗi tuần  

Hằng ngày 

hoặc hầu 

như hằng 

ngày  

ST348Q01JA 
Gửi cho em tài liệu học tập để 

em tự học 01 02 03 04

ST348Q02JA Giao bài tập cho em 
01 02 03 04

ST348Q03JA 

Tải tài liệu lên hệ thống quản lý 

học tập hoặc nền tảng học tập 

của nhà trường (ví dụ: nền tảng 

LMS, Edmodo®, Moodle®, 

Google®  Classroom™)  

01 02 03 04

ST348Q04JA 
Liên hệ với em để đảm bảo rằng 

em đang làm bài tập được giao 01 02 03 04

ST348Q05JA 

Tổ chức các lớp học ảo trực tiếp 

trên một nền tảng giao tiếp trực 

tuyến (ví dụ: ZoomTM, 

SkypeTM>, Google® MeetTM>, 

Microsoft® Teams>)  

01 02 03 04

ST348Q06JA 
Yêu cầu em nộp các bài tập đã 

hoàn thành 01 02 03 04

ST348Q07JA 
Cung cấp cho em những lời 

khuyên hữu ích về cách tự học 01 02 03 04

ST348Q08JA 
Liên hệ với em để hỏi xem em 

đang cảm thấy như thế nào 01 02 03 04
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Q60 

ST349 

Trong thời gian trường của em phải đóng cửa vì COVID-
19, em đã sử dụng những thiết bị kỹ thuật số nào sau 
đây thường xuyên nhất vào các hoạt động học tập nhà 
trường của em? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

ST349Q01JA 
Máy tính xách tay, máy tính để bàn, hoặc máy tính bảng của riêng 

em 
01 

ST349Q01JA Điện thoại thông minh của riêng em 02 

ST349Q01JA 
Một thiết bị kỹ thuật số cũng được các thành viên khác trong gia 

đình dùng chung  
03 

ST349Q01JA Một thiết bị kỹ thuật số được trường em cho hoặc cho mượn  04 

ST349Q01JA 
Em không có bất kỳ thiết bị kỹ thuật số nào để phục vụ việc học 

tập của nhà trường 
05 
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Q61 

ST350 

Trong thời gian trường của em phải đóng cửa vì COVID-
19, em học được bao nhiêu kiến thức mỗi tuần so với 
một tuần thông thường khi em trực tiếp đến trường?   

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

ST350Q01JA Em học được ít kiến thức hơn khi trường của em đóng cửa. 01 

ST350Q01JA 
Em học được lượng kiến thức tương đương khi trường của em 

đóng cửa. 
02 

ST350Q01JA Em học được nhiều kiến thức hơn khi trường của em đóng cửa. 03 
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Q62 

ST351 

Trong thời gian trường của em phải đóng cửa vì COVID-19, em 
sử dụng những nguồn tài liệu học tập sau đây thường xuyên 
thế nào? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Không 

bao giờ 

Một vài 

lần 

Khoảng một 

đến hai lần 

mỗi tuần  

Hằng ngày 

hoặc hầu 

như hằng 

ngày  

ST351Q01JA 
Sách giáo khoa, sách hoặc vở bài 

tập dạng giấy  01 02 03 04

ST351Q02JA 
Sách giáo khoa, sách hoặc vở bài 

tập dạng kỹ thuật số  01 02 03 04

ST351Q03JA 

Các bài giảng thời gian thực do 

một thầy/cô giáo trong trường 

giảng dạy bằng ứng dụng giao tiếp 

trực tuyến (ví dụ: ZoomTM, 

SkypeTM, Google® MeetTM, 

Microsoft® Teams) 

01 02 03 04

ST351Q04JA 

Các bài giảng thời gian thực do 

một thầy/cô gia sư giảng dạy bằng 

ứng dụng giao tiếp trực tuyến (ví 

dụ: ZoomTM, SkypeTM, Google® 

MeetTM, Microsoft® Teams) 

01 02 03 04

ST351Q05JA 

Tài liệu học tập được thầy/cô giáo 

của em gửi qua thư điện tử, Zalo 

hay Facebook 
01 02 03 04

ST351Q06JA 

Các bài giảng được ghi âm/ghi 

hình sẵn hoặc các tài liệu kỹ thuật 

số khác được các thầy/cô giáo 

trong trường xây dựng 

01 02 03 04

ST351Q07JA 

Các bài giảng được ghi âm/ghi 

hình sẵn hoặc các tài liệu kỹ thuật 

số khác từ các nguồn khác (ví dụ: 

Kho bài giảng e-Learning của Bộ 

GD&ĐT, học trên truyền hình)  

01 02 03 04

ST351Q08JA 
Các bài giảng được phát sóng trên 

đài truyền hình hoặc đài phát thanh 01 02 03 04
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Q63 

ST352 

Trong thời gian trường của em phải đóng cửa vì COVID-19, em 
gặp phải những vấn đề sau đây thường xuyên thế nào khi hoàn 
thành các nhiệm vụ ở trường?  

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Không bao 

giờ 
Một vài lần 

Khoảng một 

đến hai lần 

mỗi tuần  

Hằng ngày 

hoặc hầu 

như hằng 

ngày  

ST352Q01JA 

Vấn đề với việc truy cập vào 

thiết bị kỹ thuật số khi em cần 

nó 
01 02 03 04

ST352Q02JA 
Vấn đề với việc truy cập 

Internet   01 02 03 04

ST352Q03JA 

Vấn đề với việc tiếp cận đồ 

dùng học tập (ví dụ: giấy viết, 

bút chì)  
01 02 03 04

ST352Q04JA 
Vấn đề với việc tìm một nơi 

yên tĩnh để học 01 02 03 04

ST352Q05JA 

Vấn đề với việc tìm thời gian 

học vì em có trách nhiệm làm 

việc nhà 
01 02 03 04

ST352Q06JA 
Vấn đề với việc thúc đẩy bản 

thân làm bài tập được giao  01 02 03 04

ST352Q07JA 

Vấn đề với việc hiểu rõ nội 

dung trong các bài tập được 

giao  
01 02 03 04

ST352Q08JA 

Vấn đề với việc tìm người có 

thể giúp em hoàn thành bài tập 

được giao 
01 02 03 04
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Q64 

ST353 

Trong thời gian trường của em phải đóng cửa vì COVID-19, 
người trong gia đình em làm những việc sau đây cùng em 
thường xuyên thế nào? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Không bao 

giờ  
Một vài lần 

Khoảng 

một đến 

hai lần mỗi 

tuần  

Hằng ngày 

hoặc hầu 

như hằng 

ngày  

ST353Q01JA 
Giúp đỡ em trong việc học ở 

trường  01 02 03 04

ST353Q02JA Hỏi xem em đang học gì 
01 02 03 04

ST353Q03JA 
Giúp em lên thời khóa biểu học 

tập  01 02 03 04

ST353Q04JA 
Giúp em truy cập các tài liệu 

học tập trực tuyến   01 02 03 04

ST353Q05JA 

Kiểm tra xem em có đang hoàn 

thành bài tập ở trường của mình 

không 
01 02 03 04

ST353Q06JA 
Giải thích những nội dung mới 

cho em 01 02 03 04

ST353Q07JA 
Giúp em tìm thêm các nguồn tài 

liệu học tập 01 02 03 04

ST353Q08JA 

Dạy em thêm các chủ đề bổ 

sung không nằm trong những 

bài tập ở trường của em  
01 02 03 04
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Q65 

ST354 

Em đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào với những 
nhận định sau đây về quãng thời gian trường của em phải 
đóng cửa vì COVID-19? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  

Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 
Đồng ý 

Hoàn toàn 

đồng ý  

ST354Q01JA Em cảm thấy cô đơn.  
01 02 03 04

ST354Q02JA Em hứng thú với việc tự học.  
01 02 03 04

ST354Q03JA 

Thầy cô giáo của em sẵn sàng trợ 

giúp khi em cần (ví dụ: thông qua 

giờ hành chính trực tuyến, thư 

điện tử, chat).  

01 02 03 04

ST354Q04JA 
Em cảm thấy lo lắng về việc học 

tập ở nhà trường.   01 02 03 04

ST354Q05JA Em có động lực để học.  
01 02 03 04

ST354Q06JA 
Em bị chậm lại trong việc học tập 

ở nhà trường.  01 02 03 04

ST354Q07JA 

Em đã cải thiện kỹ năng sử dụng 

các thiết bị kỹ thuật số cho mục 

đích học tập.   
01 02 03 04

ST354Q08JA 
Các thầy cô giáo của em đã chuẩn 

bị kỹ lưỡng để giảng dạy từ xa. 01 02 03 04

ST354Q09JA 
Em đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để 

tự học.  01 02 03 04

ST354Q10JA 

Em thấy nhớ các môn thể thao và 

các hoạt động thể chất khác do 

nhà trường tổ chức. 
01 02 03 04
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Q66 

ST355 

Em cảm thấy tự tin đến mức nào trong việc thực hiện những 
điều sau đây nếu trường của em lại phải đóng cửa trong 
tương lai? 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Rất không 

tự tin  

Không tự 

tin lắm 
Tự tin Rất tự tin 

ST355Q01JA 

Sử dụng hệ thống quản lý học 

tập hoặc nền tảng học tập của 

nhà trường (ví dụ: nền tảng 

LMS, Edmodo®, Moodle®, 

Google® Classroom™) 

01 02 03 04

ST355Q02JA 

Sử dụng một nền tảng giao tiếp 

trực tuyến (ví dụ: ZoomTM, 

SkypeTM, Google® ® Meet™, 

Microsoft® Teams>)  

01 02 03 04

ST355Q03JA 
Tự tìm các nguồn tài liệu học 

tập trực tuyến  01 02 03 04

ST355Q04JA 
Tự lập kế hoạch khi nào hoàn 

thành bài học ở trường  01 02 03 04

ST355Q05JA 
Thúc đẩy bản thân làm bài tập 

được giao 01 02 03 04

ST355Q06JA 
Tập trung vào bài tập được giao 

mà không cần để nhắc   01 02 03 04

ST355Q07JA 
Hoàn thành bài tập được giao 

một cách độc lập 01 02 03 04

ST355Q08JA 
Đánh giá sự tiến bộ của bản 

thân trong học tập  01 02 03 04
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Q67 

ST356 

Nhìn chung, em cảm thấy mình được chuẩn bị đến mức 
nào để tự học nếu trường của em lại phải đóng cửa một 
thời gian dài trong tương lai?  

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

ST356Q01JA Không hề được chuẩn bị  01

ST356Q01JA Được chuẩn bị chưa tốt lắm  02 

ST356Q01JA Được chuẩn bị tốt 03 

ST356Q01JA 
Được chuẩn bị rất tốt 04 
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Q68 
ST331 

Hãy tưởng tượng thang điểm 10 thể hiện sự nỗ lực của em trong một việc gì đó. 

Giá trị cao nhất (10) đánh dấu một tình huống mà em đã cố gắng hết sức có thể 

và bỏ ra nỗ lực tốt nhất để có thể để làm tốt.  

Giá trị thấp nhất (1) đánh dấu một tình huống mà em đã không hề cố gắng và 

bỏ ra ít nỗ lực nhất có thể để làm tốt.  

Bây giờ hãy nghĩ về những nỗ lực mà em đã bỏ ra để hoàn thành bài kiểm 

tra PISA và Phiếu hỏi. 

 

 (Hãy đánh dấu X vào một ô phù hợp ở mỗi dòng.) 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ST331Q01JA 
Em đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực để 

làm tốt bài kiểm tra PISA? 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

ST331Q02JA 
Em sẽ bỏ ra bao nhiêu nỗ lực nếu 

kết quả của em từ bài kiểm tra 

PISA sẽ được tính vào điểm thành 

phần của em? 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

ST331Q03JA Bây giờ hãy nghĩ về Phiếu hỏi 

PISA mà em vừa trả lời. Bao 

nhiêu nỗ lực em đã bỏ ra để đưa 

ra những câu trả lời chính xác? 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
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Cảm ơn các em đã hợp tác hoàn thành Phiếu hỏi này! 

 


